
Tên đơn vị bán hàng (Issued): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TÂM LOGISTICS XANH
Mã số thuế (Tax code): 0201263312
Địa chỉ (Address): Lô đất CN 3.2G, KCN Đình Vũ, P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại (Tel): 02253979550 Fax: 0225.3200039
Số tài khoản (AC No): 003.1000.146868
Ngân hàng (Bank name): Vietcombank Hải Phòng

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  
Tên đơn vị mua hàng (Company's name): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Mã số thuế (Tax code): 0309391503
Địa chỉ (Address): 12/14/18 ĐƯỜNG 49, KHU PHỐ 7, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH

PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Số tài khoản (AC No):  Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK
Ngân hàng (Bank name):  
Tỷ giá (Exchange rate):  Đơn vị tính (Currency): VND

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 28 tháng (month) 06 năm (year) 2023

Mã của cơ quan thuế:  00FC60606C3495451C814E44281F5433A3

Ký hiệu (Serial): 1C23TAB
Số (No): 23742

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

Signature Valid

Ký bởi: CN=TỔNG CỤC THUẾ,O=BỘ TÀI
CHÍNH,L=Hà Nội,C=VN
Ký ngày: 28/06/2023 17:53:51

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN TRUNG TÂM LOGISTICS XANH
Ký ngày: 28/06/2023 17:53:51

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://hpggreenlogistics-tt78.vnpt-invoice.com.vn/  Mã tra cứu: 230628glc0000330511

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Bảy trăm mười bốn nghìn một trăm sáu mươi tư đồng chẵn

STT 
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5
1 Phí lưu kho m3*ngày 1,73 11.000 19.030
2 Phí giao nhận lệnh 1 151.000 151.000
3 Phí bốc xếp, BL: SHCY2306079H m3(tấn) 1,73 277.000 479.210

Cộng tiền hàng (Total amount): 649.240
Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 64.924

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 714.164
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